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TÓM TẮT
Để thúc đẩy sự phát triển của du lịch bền vững, nhiều phương cách đã được áp dụng, chẳng hạn
như xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện với môi trường, tặng quà cho du khách để khuyến
khích họ thực hiện các hành vi xanh khi đi du lịch. Trong đó, một phương pháp hiệu quả và ít tốn
kém chi phí, nhưng lại chưa được nghiên cứu và ứng dụng nhiều ởmảng dịch vụ lưu trú, đó là trình
bày "thông tin phản hồi". Sử dụng "thông tin phản hồi" là việc cung cấp thêm thông tin nhằm giải
thích ý nghĩa của các hành vi xanh, từ đó thúc đẩy việc tham gia bảo vệ môi trường của du khách
một cách hiệu quả. Trong đề tài này, nhóm tác giả đo lường tác động của việc trình bày "thông tin
phản hồi" lên việc lựa chọn cơ sở lưu trú của khách du lịch. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
so sánh đối chiếu ngẫu nhiên (Randomized Controlled Trials) được sử dụng, đáp viên được ngẫu
nhiên phân chia vào hai nhóm nghiên cứu. Nhóm thực nghiệm: 307 mẫu: lựa chọn cơ sở lưu trú
có cung cấp "thông tin phản hồi" về hành vi xanh, nhóm đối chứng: 211 mẫu: lựa chọn cơ sở lưu
trú không có cung cấp "thông tin phản hồi". Kết quả khẳng định hiệu quả của việc trình bày "thông
tin phản hồi" lên quyết định lựa chọn khách sạn bền vững so với việc không đưa ra "thông tin phản
hồi". Bên cạnh đó, sự chênh lệch về giá giữa cơ sở lưu trú bền vững và cơ sở lưu trú thông thường
cũng có một số ảnh hưởng nhất định đến việc lựa chọn của du khách.
Từ khoá: nghiên cứu thực nghiệm so sánh đối chiếu ngẫu nhiên (RCT), thông tin phản hồi, du
lịch bền vững, hành vi xanh

GIỚI THIỆU
Du lịch làmột trong những ngành có tốc độ phát triển
nhanh nhất. Với lượng khách quốc tế và nội địa ngày
càng tăng, du lịch Việt Nam đã từng bước trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn và đóng góp vào sự phát
triển chung của đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển
đó lại kéo theo những tác động xấu đến môi trường
và hệ sinh thái1. Năm 2018, Việt Nam thải ra hơn 1,8
triệu tấn rác thải nhựa không được xử lý, chiếm gần
6% tổng lượng rác thải nhựa trên thế giới, khiến tình
trạng ônhiễmngày càng trầm trọng và ảnhhưởng tiêu
cực đến sức khỏe cộng đồng2. Theo một số nghiên
cứu, conngười có xu hướng thân thiện vớimôi trường
trong các hoạt động hàng ngày khi ở nhà, nhưng lại
không sẵn sàng tham gia vào các hoạt động xanh khi
đi du lịch3,4.
Vì thế, nhiều nghiên cứu hiện nay đã và đang tập
trung đo lường các phương pháp nhằm khuyến khích
hành vi xanh trong du lịch, chẳng hạn như xây dựng
hình ảnh điểm đến5, tặng quà, tặng tiền, cung cấpmã
giảm giá khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn4.
Trong số đó, có một phương pháp ít tốn kém chi phí
hơn nhưng vẫn chưa được nghiên cứu và ứng dụng
nhiều trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt trong bối cảnh

các cơ sở lưu trú, đó là việc trình bày “thông tin phản
hồi” (nêu lên sự ảnh hưởng của hành động đó đối với
môi trường). Cụ thể, thay vì chỉ đơn thuần yêu cầu
du khách thực hiện hành vi xanh tại cơ sở lưu trú như
không thay ga trải giường hằng ngày thì việc cung cấp
thêm thông tin rằng hành động này sẽ giúp giảm thiểu
bao nhiêu lượng khí CO2 thải ra môi trường.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương
pháp nghiên cứu thí nghiệm so sánh đối chiếu ngẫu
nhiên (Randomized Controlled Trials) để đo lường
tác động của việc trình bày “thông tin phản hồi” lên
lựa chọn cơ sở lưu trú bền vững của du khách. Bên
cạnh đó, sự khác biệt về giá (giá của cơ sở lưu trú hoạt
động theo các tiêu chí bền vững có giá cao hơn so với
cơ sở lưu trú thông thường) cũng được đo lường lên
tác động đến việc du khách lựa chọn cơ sở lưu trú bền
vững. Một điểm mới nữa của đề tài nghiên cứu nằm
ở chỗ cách đo lường biến phụ thuộc. Thay vì sử dụng
thang đo Likert chỉ ý định lựa chọn, nhóm yêu cầu
đáp viên so sánh giữa hai cơ sở lưu trú và đưa ra quyết
định lựa chọn cơ sở lưu trú phù hợp. Với cách thiết
kế nghiên cứu yêu cầu đối tượng nghiên cứu đưa ra
sự lựa chọn thay vì trả lời câu hỏi thang đo ý định lựa
chọn, thì biến phụ thuộc ở đây được coi là biến hành
vi6. Và bằng cách đo lường “hành vi” thay vì đo “thái

Trích dẫn bài báo này: Linh N T P, Anh NM, Như H T H.Hành vi xanh trong du lịch bền vững: tác động
của trình bày “Thông tin phản hồi”. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 6(1):2142-2151.
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độ hay ý định”, nghiên cứu tránh được hạn chế của
nhiều nghiên cứu trước đây về hành vi xanh, vì trong
lĩnh vực nghiên cứu về hành vi vì môi trường, có một
khoảng cách rất lớn trong việc đo lường biến “thái độ”
và “hành vi”7.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Du lịch bền vững và các hoạt động của cơ sở
lưu trú khuyến khích các hành vi xanh
Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế: “Du
lịch bền vững là việc di chuyển và tham quan đến
các vùng tự nhiên một cách có trách nhiệm với môi
trường để tận hưởng và đánh giá cao tự nhiên (và tất
cả những đặc điểm văn hóa kèm theo, có thể là trong
quá khứ và cả hiện tại) theo cách khuyến cáo về bảo
tồn, có tác động thấp từ du khách và mang lại những
lợi ích cho sự tham gia chủ động về kinh tế - xã hội
của cộng đồng địa phương”8.
Theo đó, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp
Quốc 9 chỉ ra rằng du lịch bền vững cần phải:

• Thân thiện với môi trường: Sử dụng tối ưu các
tài nguyênmôi trường, bảo tồn hệ sinh thái thiết
yếu, di sản thiên nhiên và duy trì đa dạng sinh
học tự nhiên.

• Gần gũi về xã hội và văn hoá: Tôn trọng tính
trung thực về xã hội và văn hóa của các cộng
đồng địa phương, bảo tồn di sản văn hóa và các
giá trị truyền thống đã được xây dựng.

• Mang tính kinh tế: Đảm bảo sự hoạt động kinh
tế tồn tại lâu dài, tạo ra thu nhập công bằng và
ổn định cho cộng đồng địa phương và đóng góp
vào việc xóa đói giảm nghèo.

Sự tăng trưởng của du lịch đem lại nguồn thu ngày
một lớn cho nền kinh tế10, tuy nhiên kèm theo đó là
những hậu quả vô cùng nghiêm trọng về tài nguyên
thiên nhiên và đời sống con người11. Một vài tác
động tiêu cực có thể kể đến như: gia tăng ô nhiễm
các nguồn tài nguyên đất, nước, không khí; thay đổi
hệ sinh thái và môi trường sống, làm xáo trộn đời
sống của các loài động vật hoang dã, làm mất sự đa
dạng sinh học; tác động đến văn hóa và đời sống của
các cộng đồng dân cư địa phương11,12. Chính vì vậy,
cần có sự đầu tư cẩn trọng và thúc đẩy phát triển mô
hình “du lịch bền vững” nhằm mang lại những lợi
ích lâu dài, đồng thời giáo dục người dân địa phương
và du khách về việc bảo tồn các nguồn tài nguyên và
giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đối với môi
trường12.
Hiện nay, các cơ sở lưu trú ngày càng quan tâm về
những ảnh hưởng của các hoạt động lưu trú đến môi
trường13,14. Nhiều cơ sở đã bắt đầu triển khai mô

hình du lịch bền vững thông qua các hoạt động như
sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng15, khuyến khích
du khách hạn chế thay ga trải giường khi họ lưu trú
nhiều đêm hoặc yêu cầu họ mang theo vật dụng cá
nhân7; sử dụng các sản phẩm được sản xuất tại địa
phương hoặc sản xuất theo tiêu chuẩn xanh 16. Tuy
nhiên, du khách lại có khuynh hướng ít hoặc không
thực hiện hành vi xanh khi đi du lịch17,18, bởi vì phần
lớn họ xemviệc đi du lịch như làmột dịp để nghỉ ngơi,
thư giãn và không có hứng thú tham gia vào các hoạt
động bảo vệ môi trường cũng như sử dụng các sản
phẩm và dịch vụ du lịch xanh18.

Các nghiên cứu thực nghiệm về khuyến
khích hành vi xanh của du khách
Hành vi xanh được định nghĩa là “các hành vi làm
giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, chẳng hạn
như sử dụng sản phẩm xanh hoặc tái chế” 19. Ngày
nay, hành vi xanh được quan tâm và chú trọng ở nhiều
lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên việc khuyến khích mọi
người thực hiện hành vi xanh, đặc biệt là trong lĩnh
vực du lịch, còn gặp nhiều khó khăn20,21. Một số kỹ
thuật đã được áp dụng để thúc đẩy du khách tham gia
các hoạt động thân thiện với môi trường, chẳng hạn
như: tặng tiền hoặc tặng quà 22, đưa ra các thông điệp
hoặc cam kết về môi trường dựa trên quy chuẩn xã
hội23–25, hoặc quyên góp từ thiện dưới danh nghĩa
khách hàng4.
Cụ thể hơn trong bối cảnh lưu trú, theo nghiên cứu
của Line và cộng sự (2018), nhiều chủ cơ sở đã cung
cấp các ưu đãi về về mặt tài chính để khuyến khích
hành vi xanh của du khách4. Ví dụ, tặng mã giảm giá
cho dịch vụ ăn uống tại khách sạn, đưa voucher và thẻ
tích điểm cho khách (có thể giảm trực tiếp các chi phí
lưu trú).
Ngoài các loại hình ưu đãi về tài chính, hình ảnh điểm
đến cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy du khách thực hiện hành vi xanh 26. Ví dụ, khi ở
điểm đến du lịch tự nhiên, du khách được trải nghiệm
và kết nối với thiên nhiên 27, điều đó làm họ có thái độ
tích cực hơn và sẵn sàng tham gia bảo vệ môi trường.
Trong khi đó, ở điểm đến du lịch thành thị, du khách
lại cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt nếu phải tham gia
các hoạt động bền vững nên họ không mấy hứng thú.
Vì vậy, việc xây dựng và phát triển hình ảnh điểm đến
đã và đang là ưu tiên hàng đầu của các nhà kinh doanh
và quản lý du lịch trong việc khuyến khích hành vi
xanh của du khách.
Bên cạnh đó, nghiên cứu của Cheng & Wu (2015)
cũng cho thấy, việc nâng cao hiểu biết của du khách
vềmôi trường sẽmang lại hiệu quả tích cực trong việc
khuyến khích du khách thực hiện hành vi xanh 27. Bởi
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vì khi một người có kiến thức, thái độ và hành động
quan tâm đến môi trường thì họ sẽ ý thức được trách
nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường27, từ
đó sẵn sàng tham gia các hoạt động bền vững.

Tác động của “thông tin phản hồi” đến thái
độ và hành vi xanh
Trong số các phương pháp can thiệp nhằm khuyến
khích các hành vi xanh được kể trên, một phương
pháp khá hiệu quả trong bối cảnh về tiết kiệm năng
lượng là đưa ra các “thông tin phản hồi”, tuy nhiên
phương cách này chưa được sử dụng trong các nghiên
cứu bên mảng dịch vụ lưu trú. Sử dụng “thông tin
phản hồi” được định nghĩa là việc đưa thêm thông
tin nhằm thúc đẩy tính hiệu quả của một hoạt động
cụ thể28. Chẳng hạn: để khuyến khích hành vi tắt
động cơ trong thời gian đợi, có thể đưa ra “thông
tin phản hồi” rằng: việc tắt động cơ trong thời gian
đợi 10 phút thì có thể tiết kiệm được 0.14 lít nhiên
liệu, từ đó sẽ tiết kiệm được 25 euro cents29. Theo
đó, thông tin này đóng vai trò quan trọng trong quá
trình đưa ra quyết định của con người, giúp họ nhận
thức được bản chất và đánh giá một vấn đề, đồng thời
cũng ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định của
họ30. Theo Fischer (2008) một “thông tin phản hồi”
được xem là thành công khi thu hút được sự chú ý
của người tiêu dùng, liên kết các hành động cụ thể
với tác động của chúng và kích hoạt các động cơ khác
nhau30. Trong bối cảnh thúc đẩy hành vi bảo vệ môi
trường, các “thông tin phản hồi” bao gồm nhiều loại
thông tin: giá cả, lượng tiêu thụ năng lượng thực tế, so
sánh lịch sử tiêu dùng với các hộ gia đình khác, lượng
khí thải CO2 giảm thiểu được, hoặc số tiền tiết kiệm
được của các hành vi xanh 29,30.
Tác động của việc trình bày “thông tin phản hồi” đến
thái độ và hành vi xanh được giải thích bởi lý thuyết
“TựNhậnThức” của Bem (1972) 31. Ông cho rằng khi
không có những tác động bên ngoài, mọi người giải
thích hành vi của họ bằng cách tìm kiếm các động lực
từ bên trong. Việc can thiệp bằng cách sử dụng “thông
tin phản hồi” về ý nghĩa hành động xanh (lượng CO2

giảm) sẽ thúc đẩy động lực bên trong về môi trường
và khiến người ta đưa ra các hành động xanh 20.
Dogan và cộng sự (2014) khẳng định “thông tin phản
hồi” về tài chính vàmôi trường có tác động khác nhau
khi đưa ra quyết định ở con người29. Nhằm thúc
đẩy hành vi bảo vệ môi trường, nhóm nghiên cứu
của Dogan đã đưa ra hai loại “thông tin phản hồi”
cho người khảo sát: ở nhóm thứ nhất, người tham
gia được cung cấp thông tin về việc họ đã giảm thiểu
một lượng khí CO2 thải ra môi trường nhờ vào việc
tiết kiệm xăng; ở nhóm thứ hai, người khảo sát được

thấy thông tin về số tiền tiết kiệm được sau khi họ có
hành động tiết kiệm xăng, và so sánh với nhóm thứ
ba không nhận được bất kỳ thông tin nào. Kết quả
nghiên cứu cho thấy việc cung cấp những lợi ích liên
quan đến hành vi của du khách về “thông tin phản
hồi” bảo vệ môi trường hay “thông tin phản hồi” tiết
kiệm tài chính đều đem lại kết quả tốt hơn so với việc
không cung cấp “thông tin phản hồi” nào29. Tương
tự, một nghiên cứu khác của Steinhorst & Klöckner
(2018) cũng chỉ ra rằng việc cung cấp thông tin lượng
tiền tiết kiệm được hoặc lượng khí thải hạn chế ramôi
trường không chỉ có tác động trong ngắn hạn mà còn
dài hạn (9 tháng) đến hành vi tiết kiệm năng lượng20.
Mặc khác, có tranh luận cho rằng việc đưa ra “thông
tin phản hồi” sẽ khó tác động mong muốn do các
thông tin này đưa ra lợi ích rất nhỏ29. Chẳng hạn
như việc đưa ra “thông tin phản hồi” là tiết kiệm được
0,14 lít nhiên liệu hoặc 25 cent như ví dụ kể trên sẽ
chẳng thể gây ra tác động lớn vì người nghe sẽ đánh
giá những con số này rất nhỏ và sẽ khó thuyết phục
họ thay đổi hành động của mình. Tuy nhiên, trong
bối cảnh về các hành vi xanh, việc đưa ra “thông tin
phản hồi” như trên sẽ có hiệu quả bởi vì vai trò của
những thông tin này là khơi gợi lên động cơ về nghĩ
cho môi trường sống29,32. Ở động cơ này, con người
có xu hướng hành động nếu người ta cho rằng hành
động tốt có thể giúp ích được môi trường chứ không
quá quan tâm rằng ảnh hưởng của nó là nhỏ33.
Mặc dù, tác động của việc đưa ra “thông tin phản hồi”
của hành động đã được nhiều nghiên cứu trước đây
chứng minh, việc ứng dụng phương pháp này trong
bối cảnh du lịch hầu như chưa có. Trong thực tế,
nhiều khách sạn khi khuyến khích du khách thực hiện
các hành vi xanh, họ chỉ đơn thuần là đưa ra yêu cầu,
hoặc kèm theo với yêu cầu là giải thích rằng hành
động đó sẽ bảo vệ hành tinh. Tuy nhiên, việc làm
này như chưa đạt được hiệu quả bởi họ sử dụng khái
niệm khá trừu tượng “bảo vệ hành tinh” khó đánh
thức được động lực bên trong như việc đưa ra “thông
tin phản hồi” cụ thể về lượng nước, lượng rác thải
giảm thiểu được 32. Và như đã đề cập ở trên, hành
vi xanh khi đi du lịch sẽ khác rất nhiều so với hành vi
xanh trong sinh hoạt hằng ngày. Vì thế, trong nghiên
cứu này, nhóm tác giả kiểm tra tác động của việc trình
bày “thông tin phản hồi” trong bối cảnh của các cơ sở
lưu trú. Cụ thể, nhóm tác giả thiết kế nghiên cứu để
đo lường hiệu quả của việc cơ sở lưu trú thực hiện các
hành động bền vững (cung cấp sữa tắm, dầu gội trong
chai có dung tích lớn, chỉ cung cấp đồ dùng vệ sinh
cá nhân) kèm theo giải thích hành động trên sẽ giảm
được bao nhiêu gram rác thải. Giả thuyết nghiên cứu
được trình bày như sau:
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H1: Việc trình bày “thông tin phản hồi” có tác động
tích cực đến việc lựa chọn cơ sở lưu trú bền vững so với
việc không đưa ra “thông tin phản hồi”.

Tác động của sự chênh lệch về giá lên hành
vi lựa chọn cơ sở lưu trú
Giá cả là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng
đến quyết định của khách hàng, tuy nhiên giá cao lại
là rào cản đối với người tiêu dùng xanh 34,35. Nghiên
cứu của Kim và cộng sự (2019) cũng chỉ ra rằng mức
giá của khách sạn ảnh hưởng đến ý định và hành động
xanh của khách du lịch7. Trên thực tế, trong trường
hợp giá dịch vụ tăng cao, con người sẽ bỏ qua các
mối quan tâm về môi trường và trở nên dè dặt hơn
khi đưa ra quyết định36. Hay nói cách khác, nếu một
người phải đối mặt với những chi phí phát sinh khi
thực hiện hành động bền vững thì khả năng để họ
thực hiện hành động đó sẽ giảm37. Ví dụ, khi giá của
một sản phẩm hữu cơ đắt hơn một sản phẩm thông
thường, người tiêu dùng có xu hướng không muốn
mua sản phẩm hữu cơ nữa mà thay vào đó sẽ là sản
phẩm thông thường38. Do đó, chúng tôi đặt ra giả
thuyết:
H2a: Du khách sẽ không sẵn sàng chi trả số tiền cao
hơn cho việc lưu trú tại cơ sở lưu trú có thực hiện các
hành vi bền vững
Bên cạnh đó, các tác giả Kim vàHan (2010) nhận thấy
rằng khách hàng không phải lúc nào cũng sẵn sàng
chi trả cho một khách sạn bền vững39. Lý do mà du
khách lựa chọn cơ sở lưu trú bền vững là họ nhận
thức được những lợi ích và ý nghĩa của việc tham gia
vào các hành vi thân thiện với môi trường39. Vì thế,
nhóm nghiên cứu tin rằng bằng việc cung cấp “thông
tin phản hồi” sẽ giúp du khách nhận rõ hơn bản chất
của việc yêu cầu họ thực hiện các hành vi xanh và từ
đó thúc đẩy họ sẵn lòng bỏ ra một mức chi phí cao
hơn cho các hoạt động bền vững. Giả thuyết nghiên
cứu được dùng sẽ là:
H2b: Trong trường hợp mà chênh lệch giá, nhưng nếu
đưa ra “thông tin phản hồi” về khoản chi trả cho hoạt
động bảo vệ môi trường thì một phần du khách sẽ có xu
hướng lựa chọn cơ sở lưu trú bền vững.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Xây dựng bảng hỏi và thiết kế nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu sử dụng công cụ bảng hỏi dựa trên
ứng dụng khảo sát trực tuyến, đáp viên được yêu cầu
lên kế hoạch cho chuyến du lịch trong vòng 3 ngày
và tìm kiếm một cơ sở lưu trú cho chuyến đi. Tại
đây, đáp viên được đưa vào ngẫu nhiên một trong 2
nhóm: Nhóm thực nghiệm: lựa chọn giữa hai cơ sở
lưu trú (đưa ra “thông tin phản hồi”) (Hình 1); nhóm

Hình 1: Nhóm thực nghiệm

Hình 2: Nhóm đối chứng

đối chứng: lựa chọn giữa hai cơ sở lưu trú (không
đưa ra “thông tin phản hồi”) (Hình 2). Nội dung của
tình huống được tùy chỉnh dựa trên thiết kế nghiên
cứu của Kim và cộng sự (2019)6, các hoạt động mà
khách sạn thường làm để thúc đẩy hành vi du lịch
xanh của du khách trong nghiên cứu này trong tình
huống nghiên cứu như sau:

• Khách sạn bền vững (Khách sạn A) sẽ thực hiện
hai hoạt động là cung cấp sữa tắm, dầu gội trong
chai có dung tích lớn (thay vì các gói nhỏ) và
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cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân chỉ khi có yêu
cầu.

• Khách sạn thông thường (Khách sạn B) sẽ cung
cấp dầu gội, sữa tắm và đồ dùng vệ sinh cá nhân
hằng ngày.

Mỗi đáp viên được xem xét 4 tình huống và sau khi
đọc các mô tả, họ phải lựa chọn giữa hai khách sạn
với các đặc tính: khách sạn 1 sao và có cùng mức giá,
khách sạn 1 sao và chênh lệch giá, khách sạn 5 sao và
có cùngmức giá, khách sạn 5 sao và chênh lệch giá. Sự
chênh lệch giá ở đây là khách sạn thực hiện các tiêu
chuẩn xanh có giá cao hơn so với khách sạn thông
thường. Sau khi đáp viên đưa ra lựa chọn khách sạn,
đáp viên sẽ đánh giá nhận định tính bền vững giữa hai
khách sạn được đưa ra ở trong các tình huống trên
theo thang điểm likert 07. Cuối cùng, những người
thamgia được yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản: mức
thu nhập, trình độ học vấn, giới tính và tuổi tác và tần
suất đi du lịch.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát sơ bộ trên
một nhóm nhỏ đối tượng với số lượng 115 mẫu với
mục đích kiểm định thiết kế nghiên cứu, hoàn thiện
từ ngữ và bảng hỏi trước khi tung bảng hỏi chính thức.
Từ những góp ý của đáp viên, chúng tôi đã có sự điều
chỉnh phù hợp để có bảng câu hỏi hoàn chỉnh nhất và
chính thức bắt đầu quá trình khảo sát thực nghiệm.

Phương pháp phân tích dữ liệu
Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê bằng
phần mềm SPSS: phương pháp kiểm định Chi bình
phương của Pearson để kiểm tra tính phù hợp, độ tin
cậy và độc lập của các biến cần đo lường; áp dụng bảng
chéoCrosstab để so sánh tác động của các biến độc lập
lên biến phụ thuộc. Đặc biệt hơn, phân tích hồi quy
nhị phân Logistic cũng được sử dụng để xem xét mối
quan hệ của cả hai biến độc lập với biến phụ thuộc
và mức độ tác động mạnh yếu của cả hai biến độc lập
trên.

Đặc điểmmẫu dữ liệu
Tổng mẫu thu thập được là 698 mẫu, có 518 mẫu hợp
lệ để sử dụng cho quá trình phân tích. Trong đó, gồm
307mẫu của nhóm thực nghiệm: lựa chọn giữa hai cơ
sở lưu trú (đưa ra “thông tin phản hồi”) và 211 mẫu
của nhóm đối chứng: lựa chọn giữa hai cơ sở lưu trú
(không đưa ra “thông tin phản hồi”). Nhìn chung,
mẫu thu thập được có 51,9% là nữ, độ tuổi trung bình
là 21 tuổi, 84,6% người dưới 22 tuổi và chủ yếu là sinh
viên (79,3%). Ngoài ra, dữ liệu còn cho biết có 70%
đáp viên thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước.
Hơn thế nữa, đặc điểm mẫu của nhóm thực nghiệm
và nhóm đối chứng khá tương đương (Bảng 1), điều
này đáp ứng điều kiện cần của phương pháp nghiên
cứu thực nghiệm so sánh đối chiếu ngẫu nhiên.

Kiểm tra thiết kế nghiên cứu

Trong nghiên cứu, chúng tôi thiết kế khách sạn A là
khách sạn bền vững (cung cấp sữa tắm, dầu gội trong
chai có dung tích lớn (thay vì các gói nhỏ) và cung
cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân chỉ khi có yêu cầu), khách
sạn B là khách sạn thông thường (sẽ cung cấp dầu gội,
sữa tắm và đồ dùng vệ sinh cá nhân hằng ngày). Để
kiểm tra thiết kế nghiên cứu, nhóm nghiên cứu hỏi
đáp viên đánh giá mức độ đồng ý (thang điểm 07)
về hai nhận định: “Khách sạn A có trách nhiệm với
môi trường” và “Khách sạn B có trách nhiệm với môi
trường”. Qua thống kê mô tả, kết quả khảo sát cho
thấy đáp viên nhận định khách sạn A “có trách nhiệm
với môi trường” (MA=5,8; SD=1,39) cao hơn đáng kể
so với khách sạn B (M=3,0; SD=1,56,); t(517)=32,06,
p<0,01. Có nghĩa rằng, thiết kế nghiên cứu được đảm
bảo tiến hành phân tích sâu hơn.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU

Tác động của việc đưa “thông tin phản hồi”
lên sự lựa chọn cơ sở lưu trú của du khách

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong nhóm không
nhận được “thông tin phản hồi”, tỉ lệ lựa chọn khách
sạn bền vững là 28,9%, trong khi đó nhóm nhận được
“thông tin phản hồi”, tỷ lệ lựa chọn khách sạn bền
vững lên đến 63,3% (Hình 3). Kiểm tra độ tin cậy
bằng kiểm định Chi bình phương (χ2 (1) = 236,32;
p<0,01) khẳng định rằng việc đưa ra “thông tin phản
hồi” làm cho du khách lựa chọn khách sạn bền vững
nhiều hơn. Chính vì thế, giả thuyết H1 được ủng hộ.

Hình 3: Tỉ lệ lựa chọn khách sạn bền vững của
du khách trong tình huống có và không trình bày
“thông tin phản hồi” (Nguồn: Kết quả từ phân tích
của tác giả)
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Bảng 1: Thống kêmô tả và tần suất đặc trưng củamẫu khảo sát

Tổng
(N=518)

Thực nghiệm
(N=307)

Đối chứng
(N=211)

Giới tính Nam 45,4% 54,4% 32,2%

Nữ 51,9% 42,7% 65,4%

Độ tuổi trung bình 21 tuổi

Nghề nghiệp Sinh viên 79,3% 80,5% 77,7%

Đối tượng khác 20,7% 19,5% 22,3%

Trình độ học vấn Đại học/ Cao đẳng 87,8% 87,6% 88,2%

Sau đại học 12,2% 12,4% 11,8%

Mức độ thường xuyên đi
du lịch

Thường xuyên đi du lịch 70% 69,4% 70,6%

Ít khi đi du lịch 30% 30,6% 29,4%

(Nguồn: Kết quả từ phân tích của tác giả)

Ảnh hưởng của sự chênh lệch giá lên sự lựa
chọn cơ sở lưu trú của du khách
Tương tự như cách phân tích trên, khi du khách lựa
chọn giữa 2 cơ sở lưu trú cùng giá tỉ lệ lựa chọn khách
sạn bền vững chiếm 59,7%; tuy nhiên, khi có sự chênh
lệch giá (khách sạn bền vững cao hơn) thì tỉ lệ lựa
chọn khách sạn bền vững chỉ còn 38,9% (Hình 4).
Thông qua phương pháp kiểm định Chi bình phương
để kiểm tra độ tin cậy (χ2 (1) = 89,26; p<0,01), kết
quả cho thấy rằng du khách không sẵn sàng chi trả số
tiền cao hơn cho việc lưu trú tại có thực hiện các hành
vi bền vững. Nhờ đó, H2a được chấp nhận.

Hình 4: Tỉ lệ lựa chọn khách sạn bền vững của du
khách trong tình huống có và không có sự chênh
lệch giá (Nguồn: Kết quả từ phân tích của tác giả)

Ảnh hưởng của việc trình bày “thông tin
phản hồi” và chênh lệch giá lên lựa chọn cơ
sở lưu trú của du khách
Trong trường hợp giữa hai khách sạn có sự chênh lệch
giá, thì việc đưa ra “thông tin phản hồi” khiến tỉ lệ

số du khách lựa chọn khách sạn bền vững lên đến
51%, còn nếu không trình bày “thông tin phản hồi”
thì tỉ lệ lựa chọn khách sạn bền vững chỉ còn 21,3%
(Hình 5). Kiểm tra độ tin cậy bằng Chi bình phương
của Pearson (χ2 (1) = 89,26; p<0,01), chúng tôi khẳng
định rằng khi có sự chênh lệch giá giữa hai khách sạn,
nhưng nếu đưa ra “thông tin phản hồi” về khoản chi
trả cho hoạt động bảo vệ môi trường thì một phần du
khách sẽ có xu hướng lựa chọn cơ sở lưu trú bền vững.

Hình 5: Tỉ lệ lựa chọn khách sạn bền vững (có giá
cao hơn) của du khách khi có và không có trình bày
“thông tin phản hồi (Nguồn: Kết quả từ phân tích
của tác giả)

Bên cạnh đó, kết quả phân tích hồi quy nhị phân Lo-
gistic chỉ ra mối liên hệ của hai biến trình bày “thông
tin phản hồi” và chênh lệch giá lên biến phụ thuộc là
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Bảng 2: Kết quả phân tích hồi quy nhị phân Logistic

β S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper

Chênh lệch giá -0,84 0,09 87,99 1 0,00 0,43 0,36 0,51

Trình bày “thông
tin phản hồi”

0,10 0,09 1,26 1 0,00 1,106 0,93 1,32

Constant 0,34 0,77 19,38 1 0,00 1,41

(Nguồn: Kết quả từ phân tích của tác giả)

sự lựa chọn cơ sở lưu trú có hành vi xanh (χ2 (2) =
344,14; p<0,01). Mối liên hệ của việc trình bày “thông
tin phản hồi” lên việc lựa chọn cơ sở lưu trú bền vững
là (β = 0,1, S.E.= 0,09, p<0,01); mối liên hệ của việc
hai khách sạn với mức giá chênh lệch lên lựa chọn
khách sạn bền vững (β = - 0,84; S.E.= 0,09; p <0,01).
Cụ thể, hệ số hồi quy β của biến trình bày “thông tin
phản hồi”mang hệ số dương, nghĩa là biến độc lập này
đang tác động thuận chiều lên biến phụ thuộc, hay nói
cách khác, việc trình bày “thông tin phản hồi” có tác
động tích cực lên sự lựa chọn cơ sở lưu trú có hành
vi xanh của du khách. Ngược lại, hệ số hồi quy β của
biến chênh lệch giá mang hệ số âm, nghĩa là khi có
sự chênh lệch giá (giá của cơ sở lưu trú bền vững cao
hơn) du khách lại có xu hướng lựa chọn cơ sở lưu trú
không có hành vi xanh. Trong trường hợp cả hai biến
độc lập cùng tác động lên lại có hệ số hồi quy β là
0,34, vậy khi hai khách sạn có sự chênh lệch về giá và
được đưa ra “thông tin phản hồi” thì du khách khách
lại tích cực lựa chọn cơ sở lưu trú bền vững. Vì thế,
giả thuyết nghiên cứu H2b được chấp nhận.

THẢO LUẬNKẾTQUẢNGHIÊN CỨU
Nghiên cứu này có một số đóng góp quan trọng trong
việc thúc đẩy các hoạt động bền vững ở cơ sở lưu
trú. Trước đó, Dogan và cộng sự (2014) đã áp dụng
việc trình bày “thông tin phản hồi” về môi trường và
tài chính trong hành vi lái xe, kết quả cho thấy dù
là “thông tin phản hồi” ở lĩnh vực nào thì đều mang
lại hiệu quả tích cực hơn so với việc không trình bày
“thông tin phản hồi”. Tương tự, kết quả thực nghiệm
của chúng tôi cho thấy được sự tác động đáng kể của
việc trình bày “thông tin phản hồi” trong việc lựa chọn
cơ sở lưu trú có thuộc tính bền vững của du khách.
Tuy cả hai nghiên cứu cùng áp dụng việc trình bày
“thông tin phản hồi” cho bảo vệ môi trường xanh
nhưng nghiên cứu của chúng tôi được mở rộng cho
việc đo lường mức độ sẵn sàng chi trả tiền nhiều hơn
của du khách về việc tham gia vào bảo vệ môi trường.
Mặt khác, nghiên cứu còn cho thấy được giá thuê làm
cho du khách bận tâm về vấn đề lựa chọn cơ sở lưu

trú bền vững, họ không sẵn sàng chi trả chi phí vì môi
trường khi đi du lịch. Việc áp dụng “thông tin phản
hồi” vào trong tình huống lựa chọn cơ sở lưu trú bền
vững sẽ là phương pháp hiệu quả, bởi tuy rằng vẫn có
sự do dự khi phải đánh đổi tài chính cho vấn đề bảo
vệ môi trường, nhưng khi được cung cấp các thông
tin áp dụng bởi “thông tin phản hồi” về lý do tại sao
chi trả cho hoạt động bảo vệ môi trường thì một phần
du khách có xu hướng sẵn lòng lựa chọn cơ sở lưu trú
bền vững.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝ CHÍNH SÁCH
Bên cạnh các kết quả đạt được, nghiên cứu hiện tại
vẫn còn một số hạn chế. Đầu tiên, do việc thu thập
dữ liệu bằng phương pháp trực tuyến và đặc điểm
mẫu tập trung chủ yếu vào đối tượng trẻ nên kết luận
của nghiên cứu chưa mang tính đại diện cao. Ngoài
ra, mặc dù nghiên cứu sử dụng phương pháp thực
nghiệm và biến phụ thuộc là đo lường hành vi lựa
chọn khách sạn bền vững; việc đo lường hành vi thực
tế có tính chuẩn xác và ý nghĩa nghiên cứu cao hơn.
Trong trường hợp không hạn chế về ngân sách và thời
gian nghiên cứu, việc thiết kế nghiên cứu thực nghiệm
tại khách sạn và đo lường hành vi xanh thực tế của du
khách sẽ có ý nghĩa nghiên cứu tốt hơn.
Hơn nữa, khi nghiên cứu hành vi xanh trong bối cảnh
của lĩnh vực lưu trú, các hành vi xanh bị chi phối rất
nhiều bởi bối cảnh. Chẳng hạn như, khi lưu trú ở địa
điểm du lịch thuần thiên nhiên du khách sẽ có hành
vi khác biệt khi lưu trú ở địa điểm du lịch thành thị;
hoặc ưu tiên và sở thích của du khách khi đi du lịch,
nếu du khách là người yêu thích sự tiện nghi, sang
trọng thoải mái thì đôi khi họ sẽ khó chấp nhận các
yêu cầu bền vững của cơ sở lưu trú. Trong tương lai,
các nghiên cứu về hành vi xanh trong bối cảnh cơ sở
lưu trú bền vững nên cân nhắc đến các yếu tố kể trên.
Việc trình bày “thông tin phản hồi” gợi ý cho các
nhà quản lý, chủ sở hữu các cơ sở lưu trú một biện
pháp hữu hiệu nhằm khuyến khích du khách thực
hiện hành vi xanh. Chẳng hạn, các chủ cơ sở lưu trú
có thể cung cấp bình nước lớn ở phòng để du khách
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chiết ra bình nước cá nhân thay vì sử dụng chai nhựa
dùng một lần và đưa thêm các thông tin giải thích
rằng hành động này của du khách sẽ giúp giảm bao
nhiêu lượng rác thải nhựa ra môi trường. Bên cạnh
đó, chính quyền địa phương cũng có thể áp dụng việc
trình bày “thông tin phản hồi” lên các băng rôn, khẩu
hiệu tại mỗi điểm đến du lịch để khuyến khích người
dân và du khách bảo vệ môi trường. Những thông tin
giải thích hữu ích này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn rất
nhiều so với các phương pháp khuyến khích bằng tiền
hoặc tặng quà khi du khách thực hiện hành vi xanh.
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ABSTRACT
Numerous strategies have been used to promote sustainable tourism, such as building
environmentally-friendly destination images or giving visitors gifts to enhance their pro-
environmental behaviors. There is an effective and cost-efficient way called "environmental feed-
back" that can urge people to participate in green actions; however, it has not been given enough
attention in the accommodation sectors. Using "environmental feedback" means providing infor-
mation to explain the meaning of pro-environmental behaviors. This research aims to measure
the impact of providing "environmental feedback" on tourist's choice of accommodation. The hy-
potheses were verified using the Randomized Controlled Trials method. In particular, respondents
were randomly segmented into two groups: treatment group (307 samples with hotels displaying
"environmental feedback"); control group (211 samples with hotels not displaying "environmental
feedback"). The findings confirm the positive impacts of using "environmental feedback" on guest's
selection of hotels. In addition, the difference in price between sustainable accommodations and
standard accommodations also influences tourist's choices.
Key words: Randomized Controlled Trials, environmental feedback, sustainable tourism, pro-
environmental behavior
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	Các nghiên cứu thực nghiệm về khuyến khích hành vi xanh của du khách 
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